
Lớp HP
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa 

điểm thi
Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

DCT40030001 5 07h30 H2 Tự luận 75
KHCB 1GV, TA 

1GV

TNT41210001 5 07h30 H5 Tự luận 90
CKCTM 1GV, 

DDT 1GV

CNT40201001 5 09h45 B103A
Thực hành 

CNTT
75

CKCTM 1GV, 

DDT 1GV

CNT43012002 5 09h45 H5 Tự luận+TN 60
KHCB 1GV, TA 

1GV

DCT40036001 2 18h00 B202A Online 50
CNTT 1GV, 

KHCB 1GV

DCT40036001 2 18h00 B203A Online 50 CNTT 1GV

DCT40036002 2 18h00 B203B Online 50
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV

DCT40036002 2 18h00 B203A Online 50 QTKD 1GV

DCT40036003 2 18h00 B202B Online 50
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV

DCT40036003 2 18h00 B203A Online 50 QTKD 1GV

DCT40003001 2 19h30 B203A Online 45
CNTT 1GV, 

QTKD 1GV

DCT40003001 2 19h30 B203B Online 45 KHCB 1GV

DCT40003002 2 19h30 B202A Online 45
CNTT 1GV, 

KHCB 1GV

DCT40003002 2 19h30 B203B Online 45 TCKT 1GV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

Ngày GV giao 

bài thi đã 

chấm (1)

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

8/6/2020

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

Hình thức 

chấm thi

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/16/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

Ngày Nộp đề 

Thi

7/16/2020

7/16/2020

7/16/2020

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

Khoa QL 

Học phần

KHCB

DDT

28

TA

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

03/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

Ngày thi

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

03/08/2020

Pháp luật

Pháp luật

Pháp luật

Pháp luật

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Tên HP

Lịch sử 1

Hệ thống tự động hóa công nghiệp

Công nghệ CNC

Tiếng Nhật văn phòng cơ bản

Sỉ số

30

20

52

24

50

16

11

50

14

50

11

50

27

50

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Số:........109...../TB - CNTĐ - ĐT

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

NĂM HỌC: 2019-2020      HỌC KỲ 2

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÖC HỌC PHẦN (Đợt: 2,TC_TDC/Cuối kỳ)

STT

1

2
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Lớp HP
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa 

điểm thi
Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày GV giao 

bài thi đã 

chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Ngày Nộp đề 

Thi

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ sốSTT

TNT43006001 3 07h30 A019 Tự luận+TN 60 TA 2GV

TNT41307001 3 13h30

B020(X. 

KHOA 

DIEN)

Thực hành 60 DDT 2GV

TNT41413001 3 13h30 B205 Tự luận 90 CKOTO 2GV

TNT41413002 3 13h30 B206 Tự luận 90 CKOTO 2GV

DCT40022001 4 18h00 H1 TN 60
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV

DCT40022002 4 18h00 H2 TN 60
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV

DCT40022003 4 18h00 H3 TN 60 QTKD 2GV

DCT40026001 4 19h30 H3 TN 60 QTKD 2GV

DCT40026002 4 19h30 H1 TN 60
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV

DCT40026002 4 19h30 H2 TN 60
KHCB 1GV, 

TCKT 1GV

DCT40033001 5 07h30 H1 Tự luận+TN 75
CKCTM 1GV, 

KHCB 1GV

TNT43005001 5 07h30 H2 Tự luận+TN 60 TA 2GV

CST40201001 5 09h45 H1 Tự luận 75
CKCTM 1GV, 

KHCB 1GV

TNT41303001 5 13h30 A102 Tự luận 60 DDT 2GV

TNT41412001 5 13h30 H1 Tự luận 90 CKOTO 2GV

TNT41412002 5 13h30 H2 Tự luận 90 CKOTO 2GV

8/13/2020

8/13/2020

8/13/2020

8/13/2020

8/13/2020

8/12/2020

8/12/2020

8/12/2020

8/12/2020

8/12/2020

8/12/2020

8/11/2020

8/7/2020

8/11/2020

8/11/2020

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm Tại 

chỗ

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau 8/13/2020

7/22/2020

7/22/2020

7/22/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/22/2020

7/22/2020

7/22/2020

7/21/2020

28

DDT

26

26

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

TA

TA

DDT

26

26

KHCB

KHCB

06/08/2020

05/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

04/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

04/08/2020

04/08/2020

04/08/2020

 - Đề nghị các Khoa :

   1.  Thông báo lịch thi đến các sinh viên.

   2.  Gởi danh sách giáo viên coi thi về Phòng Quản Lý Đào Tạo trước ngày :     28 / 07 / 2020

   3. Gởi phân công giáo viên ra đề , phân công giáo viên chấm thi trước ngày:   28 / 07 / 2020

Hóa học 1

Hóa học 1

Địa lý 1

Năng lực tiếng Nhật sơ cấp 3

Vật liệu cơ khí

Cảm biến ứng dụng

Chuyên đề ĐK Khung gầm

Chuyên đề ĐK Khung gầm

Vật lý 1

Vật lý 1

Vật lý 1

Hóa học 1

Thực hành năng lực tiếng Nhật sơ cấp

Thiết kế mạch dùng vi điều khiển

39

32

27

48

16

24

42

54

32

59

58

49

27

16

42

27

28

29

30

26

15

16

17

25

Chuyên đề ĐK Điện - Động cơ

Chuyên đề ĐK Điện - Động cơ

21

22

23

24

25

18

19

20
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Lớp HP
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa 

điểm thi
Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày GV giao 

bài thi đã 

chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Ngày Nộp đề 

Thi

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ sốSTT

Dương Đức Phú Lê Phương Đại

TL.HIỆU TRƯỞNG TP.Hồ Chí Minh, Ngày   23   tháng  07  năm 2020

 TRƯỞNG PHÕNG  QLĐT Người lập bảng

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG  QLĐT

(Đã ký)

 - Chú ý : 

         -  Nộp đề thi  (trước 14 ngày tính từ ngày thi ) :sáng và chiều

         -  Cột "NH Đề thi" : học phần đã có ngân hàng đề thì đánh dấu "X" 

         -  Giao bài thi đã chấm (sau 7 ngày tính từ ngày thi) : sáng và chiều

         -  Môn thi có "Địa điểm thi" từ 2 phòng trở lên (Vd: H1, H2, ...) HS-SV vào www.online.tdc.edu.vn , đăng nhập tài khoản để xem cụ thể mình 

thi phòng nào. 

Nơi nhận : 
- BGH (để báo cáo); 
- Các khoa; 
- Các phòng, tổ thiết bị; 
- Lưu. 
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